
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu 

- Tên gói thầu: Cung cấp Văn phòng phẩm và Nguyên vật liệu khác năm 2026-
2027 

- Chủ đầu tư: Bệnh Viện Tai Mũi Họng  

- Nguồn vốn: Chi hoạt động thường xuyên 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 24 tháng 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng 

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn – 01 túi hồ sơ.  

- Loại hợp đồng: Trọn gói  

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 

- Nhà thầu phải đảm bảo tính chính xác của các thông tin về hàng hoá do mình 
cung cấp. Chủ đầu tư có quyền từ chối không chấp nhận hàng hóa không có nguồn gốc rõ 
ràng hoặc có nguồn gốc không đúng với cam kết trong E-HSDT, không đảm bảo chất 
lượng hoặc vi phạm các chính sách có liên quan do Nhà nước ban hành như hải quan, 
thuế, môi trường... 

STT Tên Đơn vị 
Số 

lượng 
Mô tả hàng hóa Hình ảnh minh họa 

 
 VĂN 
PHÒNG 
PHẨM 

    
 

1 
Bàn phím vi 
tính 

Cái 60 

 - Logitech K120  hoặc 
tương đương 
 - Sử dụng cho máy vi tính 
để bàn, có cổng USB kết 
nối; Nhạy, các phím nổi, 
bấm nhẹ nhàng 

 

2 
Bìa 60 lá trong 
A4 

Cái 400 

 - Thiên Long DB03 hoặc 
tương đương 
 - Chất lượng nhựa dẻo,  
kích cỡ 24*31(cm), có 60 

 



STT Tên Đơn vị 
Số 

lượng 
Mô tả hàng hóa Hình ảnh minh họa 

lá nylon được hàn chắc 
chắn, sử dụng bền lâu 

3 
Bìa 100 lá 
trong  

Cái 80 

- Thiên Long DB05 hoặc 
tương đương 
 - Chất lượng nhựa dẻo,  
kích cỡ 24*31(cm), có 100 
lá nylon được hàn chắc 
chắn, sử dụng bền lâu 

 

4 Bìa còng 10P Cái 40 

 - ABBA hoặc tương 
đương 
 - Bìa được làm bằng simili 
cao cấp, có bọc kiếng, bên 
trong có khoá còng, Khổ: 
240 * 297 mm, gáy bìa 
10cm, dùng để lưu trữ hồ 
sơ tài liệu sau khi đã được 
bấm lỗ 

 

5 
Bìa cột 3 dây 
7P 

Cái 800 

 - Thảo Linh  hoặc tương 
đương 
 - Bìa được làm bằng bìa 
carton cứng, bên ngoài là 
giấy kẻ sọc caro gáy bằng 
simili, sóng gáy 7cm, mặt 
caro, size 240 * 297mm, 
dùng để đựng hồ sơ lưu trữ 

 

6 
Bìa cột 3 dây 
15P 

Cái 300 

 - Thảo Linh  hoặc tương 
đương 
 - Bìa được làm bằng bìa 
carton cứng, bên ngoài là 
giấy kẻ sọc caro gáy bằng 
simili, sóng gáy 15cm, mặt 
caro, size 240 * 297mm, 
dùng để đựng hồ sơ lưu 
trữ 

 

7 
Bìa giấy màu 
A3 

Xấp 6 

 - Ten Plus hoặc tương 
đương 
 - Định lượng 180g/m2, 
kích cỡ 42 x29,7 (cm), 
giấy cứng , k trơn láng , dễ 
in ấn , màu đẹp, 100 
tờ/xấp 

 



STT Tên Đơn vị 
Số 

lượng 
Mô tả hàng hóa Hình ảnh minh họa 

8 
Bìa giấy màu 
A4 

Xấp 10 

 - Ten Plus hoặc tương 
đương 
 - Định lượng 180g/m2, 
kích cỡ 21 x29,7 (cm), 
giấy cứng , k trơn láng , dễ 
in ấn , màu đẹp, 100 
tờ/xấp 

 

9 Bìa hộp 12cm Cái 60 

 - Thiên Long BF03 hoặc 
tương đương 
 - Chất lượng giấy phủ 
simili 2 mặt dày và cứng, 
dạng hộp có nắp đậy, chiều 
cao 12cm, khổ F4 

 

10 Bìa kiếng A4 Xấp 15 

 - Tiến Phát hoặc tương 
đương 
 - Kích thước 210 * 279  
màu trắng trong; 
100c/xấp;Bìa được làm 
bằng nhựa trong cao cấp, 
dùng để đóng bìa tập sách 

 

11 Bìa nylon lỗ Xấp 25 

 - Double A  hoặc tương 
đương 
 - Bằng nylon trong suốt, 
dày, bên hông có đục lỗ 
đựng hồ sơ để vào file 
còng, kích cỡ A4, 100 
tờ/xấp 

 

12 
Bìa nylon nút 
F4 

Cái 2.500 

 - My Clear hoặc tương 
đương 
 - Chất lượng nhựa PP 
trong suốt, dẻo, kích cỡ 
26*35 (cm), có nắp đậy và 
nút gài chắc chắn 

 

13 
Bìa nylon 
trong F4 

Cái 3.000 

 - My Clear hoặc tương 
đương 
 - Chất lượng nhựa PP 
trong suốt,dẻo, kích cỡ 
26*35 (cm), dùng đựng 
giấy tờ 

 

14 
Bìa nylon 
trong A4 

Cái 1.000 
 - My Clear hoặc tương 
đương 

 



STT Tên Đơn vị 
Số 

lượng 
Mô tả hàng hóa Hình ảnh minh họa 

 - Chất lượng nhựa dẻo, 
kích cỡ 25*32 (cm), dùng 
đựng giấy tờ 

15 
Bìa trình ký 
đơn  

Cái 60 

 - Thiên long CB-01 hoặc 
tương đương 
 - Bằng carton bọc simili 
dày, kẹp bằng kim loại 
chống sét, cứng cáp, kích 
cỡ 230*297, dùng để kẹp 
hồ sơ trình ký 

 

16 
Bìa trình ký 
đôi 

Cái 60 

 - Thiên long CB-031 hoặc 
tương đương 
 - Bằng carton bọc simili 
dày, kẹp bằng kim loại 
chống sét, , kích cỡ 
230*297(x2), dùng để kẹp 
hồ sơ trình ký 

 

17 Bút bi xanh/đỏ Cây 16.000 

 - Thiên Long (TL089) 
hoặc tương đương 
 - Thân viết bằng nhựa 
trong, dạng bấm, kích 
thước 0.5mm, màu mực 
đậm tươi, mực ra đều và 
liên tục 

 

18 
Bút cắm bàn 
có đế dán 

Cây 1.800 

 - Bến Nghé (SP01) hoặc 
tương đương 
 - Có 2 bút 0.7mm trên đế 
cắm, có băng keo 2 mặt 
dưới đế cắm 

 

19 Bút chì Cây 650 

 - Thiên Long (PC09) hoặc 
tương đương 
 - Nét đậm, có nhiều khúc, 
không cần dùng chuốt 

 

20 Bút dạ quang Cây 450 

 - Thiên Long (HL02) 
hoặc tương đương 
 - Bề rộng nét viết 4mm, , 
không làm lem nét chữ của 
mực khi viết chồng lên, 
màu lâu phai 

 



STT Tên Đơn vị 
Số 

lượng 
Mô tả hàng hóa Hình ảnh minh họa 

21 
Bút lông dầu 
lớn (xanh/đỏ) 

Cây 250 

 - Thiên Long (PM-09) 
hoặc tương đương 
 - 2 đầu bút kích thước : 0.8 
mm và 6mm, Màu mực 
(xanh/đỏ) đậm tươi, mực ra 
đều và liên tục. Độ bám 
dính của mực tốt trên các 
vật liệu: Giấy, gỗ, da, nhựa, 
thủy tinh, kim loại, gốm, 
sứ, đĩa CD... 

 

22 
Bút lông dầu 
nhỏ (xanh/đỏ) 

Cây 1.500 

 - Thiên Long (PM-04) 
hoặc tương đương 
 - 2 đầu bút kích thước : 0.4 
mm và 1mm, Màu mực 
đậm tươi, mực ra đều và 
liên tục. Độ bám dính của 
mực tốt trên các vật liệu: 
Giấy, gỗ, da, nhựa, thủy 
tinh, kim loại, gốm, sứ, đĩa 
CD... 

 

23 Bút lông kim  Cây 50 

 - Uniball UB-150 hoặc 
tương đương 
 - Đầu bi 0,5mm: Mực màu 
đẹp, tươi và ra đều, nét chữ 
đẹp, không có mùi khó chịu 
và không độc hại với con 
người; Bền trong quá trình 
sử dụng. 

 

24 
Bút viết bảng 
(Xanh/đỏ) 

Cây 900 

 -  Thiên Long (WB03)  
hoặc tương đương 
- Đầu bút bằng polyester, 
nét viết êm, màu mực tươi 
sáng, mau khô, dễ dàng xóa 
được. 

 

25 Bút xóa nước Cây 130 

 - Thiên Long (CP02) hoặc 
tương đương 
 - Dung tích # 12 ml; Kiểu 
dáng  thuận tiện khi sử 
dụng; Đầu bút bằng kim 
loại có lò xo đàn hồi tốt. 

 



STT Tên Đơn vị 
Số 

lượng 
Mô tả hàng hóa Hình ảnh minh họa 

26 Bút xóa kéo  Cây 650 

 - Plus V-42-V267 hoặc 
tương đương 
 - Dài 12m, ngang #5mm, 
chất lượng cao, dày và dẻo 
dai, ít đứt khi sử dụng, có 
thể thay được ruột 

 

27 Chuột vi tính Cái 130 

 - Logitech  B175 
(Mitsumi) 
  - Kết nối không dây tốc độ 
cao 2.4 Ghz xa đến 10m;  3 
nút điều khiển tiện ích; Đầu 
thu sóng USB nhỏ gọn 
tương thích cùng nhiều 
thiết bị  

 

28 
Dao rọc giấy 
lớn 

Con 30 

 - Thiên Long FO-KN04B 
hoặc tương đương 
 - Dao chắc chắn, chiều 
rộng lưỡi dao: 18mm; 
Chuôi dao có rãnh để bẻ 
bớt mũi dao khi lưỡi dao 
không còn sắc bén nữa; 
lưỡi dao làm bằng, không 
bỉ rỉ sét; có 2 lưỡi dao dự 
phòng trong cán dao 

 

29 
Dao rọc giấy 
nhỏ 

Con 30 

 - Thiên Long FO-KN03 
hoặc tương đương 
 - Dao chắc chắn, chiều 
rộng lưỡi dao: 9mm; Chuôi 
dao có rãnh để bẻ bớt mũi 
dao khi lưỡi dao không còn 
sắc bén nữa; lưỡi dao làm 
bằng, không bỉ rỉ sét; có 2 
lưỡi dao dự phòng trong 
cán dao 

 

30 
Đồ bấm kim 
số 10 

Cái 260 

 - Plus ST-101E hoặc 
tương đương 
 - Sử dụng bền; Dùng bấm 
hồ sơ, giấy tờ,  

 

31 Đồ bấm lỗ Cái 5 
 - W.Trio.9670/KW.Trio 
hoặc tương đương 
 - Thân máy bấm bằng thép 

 



STT Tên Đơn vị 
Số 

lượng 
Mô tả hàng hóa Hình ảnh minh họa 

không ghĩ, được mạ một 
lớp sơn đen,  có 02 thanh 
chắn song song nhỏ, dùng 
để bấm 02 lỗ của hồ sơ cho 
vào File còng để lưu trữ - 
Bấm từ 1-30 tờ A4 

32 Giấy A3 (70) Ram 20 

 - Excel hoặc tương đương  
 - Giấy in cao cấp, Đẹp, 
trắng, mịn, láng 
 -  500 tờ/ram khổ A3 
 - Định lượng 70gsm, độ 
trắng ISO > 85% 

 

33 Giấy A3 (80) Ram 20 

 - Double hoặc tương 
đương  
 - Giấy in cao cấp, Đẹp, 
trắng, mịn, láng 
 -  500 tờ/ram khổ A3 
 - Định lượng 80gsm, độ 
trắng ISO > 85% 

 

34 Giấy A4 (70) Ram 10.000 

 - Excel hoặc tương đương  
 - Giấy in cao cấp, Đẹp, 
trắng, mịn, láng 
 -  500 tờ/ram khổ A4 
 - Định lượng 70gsm, độ 
trắng ISO > 85% 

 

35 Giấy A4 (80) Ram 2.000 

 - Double hoặc tương 
đương  
 - Giấy in cao cấp, Đẹp, 
trắng, mịn, láng 
 -  500 tờ/ram khổ A4 
 - Định lượng 80gsm, độ 
trắng ISO > 85% 

 

36 Giấy A4 (125) Ram 700 

 - Double hoặc tương 
đương  
 - Giấy in cao cấp, Đẹp, 
trắng, mịn, láng 
 -  500 tờ/ram khổ A4 
 - Định lượng 125gsm, độ 
trắng ISO > 85% 

 

37 Giấy in ảnh 
A4 (115) 

Ram 3.500 
 - Giấy in ảnh Gloysy, 1 
mặt bóng, phù hợp cho cho 

 



STT Tên Đơn vị 
Số 

lượng 
Mô tả hàng hóa Hình ảnh minh họa 

các máy in phun màu 
 - Giấy in cao cấp, Đẹp, 
trắng, mịn, láng 
 -  100 tờ/ram khổ A4 
 - Định lượng 115gsm, độ 
trắng ISO > 85% 

38 Giấy A5 (70) Ram 13.000 

 - Excel hoặc tương đương  
 - Giấy in cao cấp, Đẹp, 
trắng, mịn, láng 
 -  500 tờ/ram khổ A5 
 - Định lượng 70gsm, độ 
trắng ISO > 85% 

 

39 Giấy than Xấp 15 

 - G-STAR hoặc tương 
đương 
 - Có bề mặt than đậm, 
dày, cho độ in sắc nét,100 
tờ/xấp, kích cỡ 21x33 

 

40 Giấy decal A4 Xấp 50 

 - Tommy hoặc tương 
đương 
 - Bằng giấy decal có lớp 
keo chắc chắn,  kích cỡ 
297*210mm, 100 tờ/xấp, 
dùng để dán hoặc in ấn 

 

41 Giấy decal 
Tommy 101 

Xấp 6.000 

 - Tommy 101 hoặc tương 
đương 
 - Bằng giấy có lớp keo 
chắc chắn, kích cỡ 
50x96mm x 6 miếng/tờ 
A5), 10 tờ/xấp, dùng để 
dán hoặc in ấn 

 

42 Giấy decal 
Tommy 111 

Xấp 50 

 - Tommy 111 hoặc tương 
đương 
 - Bằng giấy có lớp keo 
chắc chắn, kích cỡ 
14*21mm*60 miếng/tờ 
A5, 10 tờ/xấp, dùng để dán  
hoặc in ấn 

 

43 Giấy ghi nhớ 
3"*5" 

Xấp 300 

 - Promoti (UNC) hoặc 
tương đương. 
 - Màu vàng, kich cỡ 3" x 
5" ; 100 tờ/xấp, loại dính 

 



STT Tên Đơn vị 
Số 

lượng 
Mô tả hàng hóa Hình ảnh minh họa 

tốt nhưng dễ di dời, dùng 
để ghi chú hoặc ghi nhớ 

44 Giấy in mã 
vạch 1 tem 

Cuộn 2.600 

Bằng giấy có lớp keo chắc 
chắn, in nhiệt, 01 tem nhãn  
50*25(mm) bo góc , chiều 
dài cuộn 50m 

 

45 Giấy in mã 
vạch 2 tem 

Cuộn 150 

Bằng giấy có lớp keo chắc 
chắn, in nhiệt, 02 tem nhãn  
50*25(mm) bo góc , chiều 
dài cuộn 50m 

 

46 Giấy in mã 
vạch 2 tem 

Cuộn 300 

Bằng giấy có lớp keo chắc 
chắn, 02 tem nhãn  
50*25(mm) bo góc, không 
in nhiệt, chiều dài cuộn 
50m 

 

47 Giấy Pelure Cuộn 15 

giấy pelure cán mỏng và 
nhẹ, dùng để niêm phong; 
kích thước giấy A4 
(210x297mm), 200 tờ/Xấp 

 

48 Giấy in ảnh 
A4 

Xấp 6.000 

 - Parrote hoặc tương 
đương  
 - Giấy in cao cấp, có 1 mặt 
láng, trắng, mịn; dùng để in 
ảnh; 100 tờ/xấp 
 - Định lượng 135gsm, độ 
trắng ISO > 85% 

 

49 Giấy in nhiệt Cuộn 13.000 

 - Kích cỡ 80mm, đường 
kính 65mm,  - Mặt nhiệt 
được quấn ra ngoài, cuộn 
giấy bọc bạc cách nhiệt, 
chống ẩm. Bề mặt giấy 
mịn, láng, cho ra bản in đẹp 

 

50 Giấy in nhiệt Cuộn 8.000 

- Kích cỡ 80mm, đường 
kính 45mm,   
- Mặt nhiệt được quấn ra 
ngoài, cuộn giấy bọc bạc 
cách nhiệt, chống ẩm. Bề 
mặt giấy mịn, láng, cho ra 
bản in đẹp 

 



STT Tên Đơn vị 
Số 

lượng 
Mô tả hàng hóa Hình ảnh minh họa 

51 Giấy in liên 
tục 

Thùng 25 

 - Liên Sơn hoặc tương 
đương 
 - Bề mặt giấy láng đều, 
không có bụi giấy, khả 
năng lưu trữ thông tin lâu 
phai. 
 - Kích thước: 240 x 279 
mm, 3 lớp (3 màu) chia đôi. 
 -  Quy cách: thùng 1.000 
bộ 

 

52 Giấy in liên 
tục 

Thùng 25 

 - Liên Sơn hoặc tương 
đương  
- Bề mặt giấy láng đều, 
không có bụi giấy, khả 
năng lưu trữ thông tin lâu 
phai. 
 - Kích thước: 240 x 279 
mm, 3 lớp (3 màu) chia ba. 
 -  Quy cách: thùng 1.500 
bộ 

 

53 Giấy in liên 
tục 

Thùng 1.700 

 - Liên Sơn hoặc tương 
đương 
 - Bề mặt giấy láng đều, 
không có bụi giấy, khả 
năng lưu trữ thông tin lâu 
phai. 
 - Kích thước: 110 x 305 
mm, 2 lớp (2 màu), chia 
đôi. 
 -  Quy cách: thùng 2.000 
bộ 

 

54 Gỡ kim Cái 10 

 - Thiên Long Flexoffice 
FO-STR02 hoặc tương 
đương.  
- ;Độ bền cao, không bị gỉ 
sét trong thời gian sử dụng; 
Lực gỡ nhẹ và linh hoạt, 
không làm rách giấy. 

 

55 Gôm Cục 20 
 - Thiên Long TLN E-05 
hoặc tương đương. 
 - Chất liệu Hypolymer cao 

 



STT Tên Đơn vị 
Số 

lượng 
Mô tả hàng hóa Hình ảnh minh họa 

cấp; tẩy dẻo dai, , không 
làm rách giấy. 

56 Hồ khô Hộp 20 

 - Double A hoặc tương 
đương. 
- '8g; dạng keo khô dễ sử 
dụng, dễ tán đều trên bề 
mặt giấy,tránh trường hợp 
dư keo. Độ kết dính tốt. 

 

57 Hồ nước Hộp 15.000 

 - Queen hoặc tương 
đương.  
- 30ml/chai, Chất lượng 
keo tốt bám dính lâu ngày, 
dễ sử dụng; Không có mùi 
và  chất độc cấm sử dụng, 
an toàn tuyệt đối với cơ thể 
người sử dụng. 

 

58 Kéo lớn Cái 60 

 - Hoa Mai hoặc tương 
đương 
 -Chiều dài  21cm, không rỉ 
sét, sắt bén 

 

59 Kẹp giấy  nhỏ Hộp 1.600 

 - C32/Echo hoặc tương 
đương 
 - Kẹp giấy được làm bằng 
sắt si, hình tròn, có hai 
vòng, đùng để kẹp tài liệu, 
hồ sơ, chiều dài: 2,5cm, đủ 
100 cái 

 

60 Kẹp giấy nhỏ 
(màu) 

Bịch 200 

 - Officetex hoặc tương 
đương 
 - Ghim dạng tròn, thân 
kim loại bọc nhựa, dùng 
để kẹp hồ sơ/ 100c/hộp, 
chiều dài ghim 28mm 

 

61 Kẹp giấy lớn 
(màu) 

Hộp 100 

 - Officetex hoặc tương 
đương 
 - Ghim dạng tròn, thân 
kim loại bọc nhựa, dùng 
để kẹp hồ sơ/ 100c/hộp, 
chiều dài ghim 33mm 

 

62 Kẹp  bướm 
19mm 

Hộp 300 
 - Slecho hoặc tương 
đương. 

 



STT Tên Đơn vị 
Số 

lượng 
Mô tả hàng hóa Hình ảnh minh họa 

 - Kích thước 19mm,  12 
cái/hộp. 
 - Bằng thép sơn tỉnh điện, 
màu đen, chuôi hình cánh 
bướm, thân chắc chắn, kẹp 
khoảng 20 tờ giấy;  

63 Kẹp  bướm 
32mm 

Hộp 600 

 - Slecho hoặc tương 
đương. 
 - Kích thước 32mm,  12 
cái/hộp. 
 - Bằng thép sơn tỉnh điện, 
màu đen, chuôi hình cánh 
bướm, thân chắc chắn, kẹp 
khoảng 30 tờ giấy;  

 

64 Kẹp  bướm 
51mm 

Hộp 100 

 - Slecho hoặc tương 
đương. 
 - Kích thước 51mm,  12 
cái/hộp. 
 - Bằng thép sơn tỉnh điện, 
màu đen, chuôi hình cánh 
bướm, thân chắc chắn, kẹp 
khoảng 50 tờ giấy;  

 

65 Kim bấm Hộp 7.800 

 - Plus hoặc tương đương.  
 - Đầu kim nhọn, dễ bấm 
giấy, không ri sét; 
1000c/hộp 
-  Sử dụng cho đồ bấm số 
10 

 

66 Mực đóng dấu Hộp 300 

 - Shiny hoặc tương đương 
 - Dung tich 28ml, mực 
màu sáng, đậm, không 
lem, dùng để đổ con dấu, 
tampon 

 

67 Ruban LQ 
300+310 

Cái 1.800 

 - Dùng cho máy in kim 
LQ300+LQ310 (12,7mm x 
10m)  
 - Mực trơn trượt, đều màu, 
Giúp đầu kim di chuyển 
nhẹ nhàng, tránh hao mòn 

 



STT Tên Đơn vị 
Số 

lượng 
Mô tả hàng hóa Hình ảnh minh họa 

đầu kim, chất lượng bản in 
cao. 

68 Sáp đếm tiền Hộp 350 

 - 3K hoặc tương đương 
 - Chất liệu tốt,an toàn và 
không độc hại; Giữ độ ẩm 
đều trên tay để đếm tiền 
chính xác, không bị rít và 
dính; Sp giữ được lâu, 
không bị chảy nước hay bị 
khô khi mở nắp hộp. 

 

69 Sổ carô lớn  Cuốn 20 

 - Tiến Phát hoặc tương 
đương 
 - Kích cỡ 30x40 (cm), dày 
208 trang, bìa carton bọc 
giấy bóng chắc chắn, bên 
trong Giấy trắng có kẻ 
carô, độ bám mực cao. 

 

70 Sổ carô nhỏ  Cuốn 100 

 - Tiến Phát hoặc tương 
đương 
 - Kích cỡ 21x33 cm, dày 
208 trang, bìa carton bọc 
giấy bóng chắc chắn, bên 
trong Giấy trắng có kẻ 
carô, độ bám mực cao. 

 

71 Tampon Hộp 10 

 - Shiny S-4F hoặc tương 
đương 
 - Kích cỡ 178x128mm, 
màu đỏ; Thấm mực tốt, có 
nắp đậy, dùng để đóng dấu 

 

72 Tập 100 trang Cuốn 600 

 - Vibook hoặc tương 
đương - 100 trang 
 - Giấy trắng mịn, có kẻ 
ngang,dọc, độ bám mực 
cao, không lem, đủ trang 

 

73 Tập 200 trang Cuốn 900 

 - Vibook hoặc tương 
đương - 200 trang 
 - Giấy trắng mịn, có kẻ 
ngang,dọc, độ bám mực 
cao, không lem, đủ trang 

 

74 Thước nhựa 
30cm 

Cây 20 
 - Thiên Long hoặc tương 
đương 

 



STT Tên Đơn vị 
Số 

lượng 
Mô tả hàng hóa Hình ảnh minh họa 

 - Dài 30 cm, ngang 3cm, 
chia vạch chính xác, rõ 
ràng 

  NGUYÊN 
VẬT LIỆU 

     
 

75 Bàn chải đánh 
răng 

Cái 160 
 - P/ S hoặc Colgate 
 - Bàn chải dùng để đánh 
răng, lông mềm 

 

76 Bàn chải gỗ Cái 400 

 - Thắng An hoặc tương 
đương 
 - Kích cỡ 5*10 cm, Thân 
chải bằng gỗ, có quét lớp 
dầu chống nước tăng thời 
gian sử dụng. Cước chải 
cứng thích hợp chà sàn, 
giặt quần áo, an toàn cho 
người sử dụng 

 

77 Băng keo 
trong 5cm 

Cuộn  1.500 

 - Thiên Long hoặc tương 
đương; 
 - 100Y/cuộn, kích cỡ 5cm; 
Chất liệu keo có độ bám 
dính cao. 

 

78 Băng keo 2 
mặt 2.5cm 

Cuộn  40 

 - King Tape hoặc tương 
đương; 
 - Kích cỡ 2.5cm, 25 
yard/cuộn; Chất liệu keo 
có độ bám dính cao, 2 mặt 
dính, dùng để dán trong 
văn phòng 

 

79 Băng keo 
Simili 5cm 

Cuộn  40 

- King Tape hoặc tương 
đương; 
 - Kích cỡ 5cm, 50 
yard/cuộn; Chất liệu simili 
phủ keo có độ bám dính 
cao, dùng để đóng gáy tập 
sách 

 

80 Bao nylon 
zipper 

Kg 130 
Chất liệu nhựa dẻo, khóa 
kéo zipper, kích cỡ 6*8 
(cm) 

 



STT Tên Đơn vị 
Số 

lượng 
Mô tả hàng hóa Hình ảnh minh họa 

81 Bao nylon trơn Kg 300 

 - Túi trơn (túi phẳng) màu 
trắng đục, có đục lỗ (die-
cut bag) để dễ dàng cho 
việc cầm nắm xách sản 
phẩm. 
 - Đáy chắc chắn, chống rò 
rỉ nước, không độc hại, tự 
phân hủy, có in thông tin 
Bệnh viện. 
 - Kích cỡ 24*34 cm/ 50-
55 cái/kg 

 

82 Bao rác 55*65 
cm 

Kg 9.300 

  - Màu xanh, vàng (đục) 
 - Đáy chắc chắn, chống rò 
rỉ nước, không độc hại, tự 
phân hủy, có in logo và xỏ 
dây nylon cột miệng bao, 
chiều dài dây tối thiểu 90 
cm, màu dây xỏ tương ứng 
với màu bao rác 
 - Kích cỡ 55x65 (cm), 35-
40 cái/kg. 

 

 

83 Bao rác 
90*120 cm 

Kg 6.200 

 -  Màu xanh, vàng, đen, 
trắng (đục) 
 -  Đáy chắc chắn, chống rò 
rỉ nước, không độc hại, tự 
phân hủy, có in logo và xỏ 
dây cột miệng bao, chiều 
dài dây tối thiểu 170 cm, 
màu dây xỏ tương ứng với 
màu bao rác 
 - Kích cỡ 90x120 (cm), 
10-13 cái/kg 

84 Bao xốp 20*30 
cm 

Kg 150 

Màu trắng (trong), có quai 
xách 
 - Đáy chắc chắn, chống rò 
rỉ nước, không độc hại, tự 
phân hủy 

 



STT Tên Đơn vị 
Số 

lượng 
Mô tả hàng hóa Hình ảnh minh họa 

 - Kích cỡ đáy 20cm, 300-
320 cái/kg, có in chữ 

85 Bao xốp 20*30 
cm 

Kg 650 

Màu vàng (trong), có quai 
xách 
 - Đáy chắc chắn, chống rò 
rỉ nước, không độc hại, tự 
phân hủy 
 - Kích cỡ đáy 20cm, 300-
320 cái/kg, có in chữ 

 

86 Bao xốp 20*30 
cm 

Kg 3.100 

Màu trắng đục, đáy chắc 
chắn, chống rò rỉ nước, tự 
phân hủy (mã SP09.13), có 
quai xách, kích cỡ đáy 
20cm, 110-120  cái/kg, có 
in thông tin Bệnh viện 

 

87 Bao xốp 24*37 
cm 

Kg 3.100 

Màu trắng đục, đáy chắc 
chắn, chống rò rỉ nước, 
không độc hại, tự phân hủy 
(mã SP09.13), có quai 
xách, kích cỡ đáy 24cm, 
180-190 cái/kg, có in thông 
tin Bệnh viện 

 

88 Bao nylon (túi 
PE) 

Kg 1.300 

Màu trắng đục, đáy chắc 
chắn, chống rò rỉ nước, 
không độc hại, tự phân hủy 
(mã SP09.13), có đục lỗ, 
kích cỡ  đáy 25cm, cao 
35cm, 50-60 cái/kg, có in 
thông tin Bệnh viện 

 

89 Cước chùi 
xoong trắng 

Cái 180 

 - Samran hoặc tương 
đương 
 -  Hình tròn, làm bằng thép 
không rỉ, dùng để rửa chén, 
chà xong nồi 

 

90 Cước chùi 
xoong xanh 

CÁI 900 

 - Samran hoặc tương 
đương 
 - Màu xanh, kích cỡ 15*20 
(cm);  làm bằng sợi cước 
bền chắc thích hợp dùng để 
rửa chén, chà xoong nồi,... 

 



STT Tên Đơn vị 
Số 

lượng 
Mô tả hàng hóa Hình ảnh minh họa 

dễ dàng đánh bật những vết 
ố. 

91 Chai xịt chống 
sét RP7 

Chai 20 

 - Selleys RP7 hoặc tương 
đương 
 - 350g/chai; dạng xịt, có 
tác dụng bôi trơn và chống 
rỉ sét  
 - Có bảng chỉ dẫn an toàn 
hóa chất (MSDS) 

 

92 Dầu xịt phòng Chai 40 
 - Glade hoặc tương đương 
 - 280ml/chai, mùi thơm dễ 
chịu, không gắt 

 

93 Dây nhựa dẻo 
phi 8 

Cuộn 3.500 

 - Vinh Đức hoặc tương 
đương 
 - Nhựa PVC trong nguyên 
chất , kích cỡ 8mm, dày 2-
3mm,100m/cuộn 

 

94 Dây nhựa Sợi 16.000 

 - Tương Lai hoặc tương 
đương 
 - Nhựa PVC trong nguyên 
chất , có 2 đầu nối , kích cỡ 
8mm - dài 2m, đã tiệt 
khuẩn, đóng gói từng sợi 

 

95 Dây nylon 
trắng 

Cuộn 30 

 - Vĩnh Thành hoặc tương 
đương 
 - Làm bằng  nhựa PP, bền 
và thân thiện với môi 
trường, không có mùi hôi. 
Ngang 1cm, 500gr/cuộn 

 

96 Điện thoại bàn Cái 30 

 - Panasonic KX-TS500 
hoặc tương đương 
 - Có dây, thiết kế đơn giản, 
sử dụng bền; Có điều chỉnh 
âm lượng chuông và ghi 
nhớ những cuộc gọi gần 
nhất 

 

97 Điện thoại bàn 
mẹ bồng con 

Cái 10 
 - Panasonic KX-TGC312 
hoặc tương đương'  
- Gồm 02 máy cầm tay 

 



STT Tên Đơn vị 
Số 

lượng 
Mô tả hàng hóa Hình ảnh minh họa 

 - Nhiều ngôn ngữ , có 
khóa máy, chuyển cuộc 
gọi, đàm thoại giữa các tay 
con 

98 Găng tay cao 
su 

Đôi 300 

 - Đông Cầu Vồng hoặc 
tương đương 
 - '100% cao su thiên nhiên, 
dài 40cm, size L, được xử 
lý chống khuẩn, không 
nấm mốc, khử mùi. Lòng 
bàn tay của găng có độ bám 
dính cao, chống trơn.  

 

99 Găng tay xốp Bịch 320 

được làm từ hạt nhựa 
nguyên sinh HDPE và hạt 
nhựa nguyên sinh LDPE, 
tự phân hủy,  dùng để bảo 
vệ đôi tay/; loại dày, lớn, 
100 cái/bịch 

 

100 Giấy vệ sinh 
cuộn  lớn 

Cuộn 14.000 

 - An Khang hoặc tương 
đương 
-  900gr/cuộn; 100%  bột 
giấy nguyên sinh, trắng tự 
nhiên và không có hóa 
chất tẩy trắng, an toàn 

 

101 Giấy vệ sinh 
nhỏ 

Cuộn 300 

 - Pulppy hoặc tương 
đương 
 - Kích cỡ 9-10cm,  2 lớp, 
100%  bột giấy nguyên 
chất tốt nhất, trắng tự 
nhiên và không có hóa 
chất tẩy trắng 

 

102 Giấy vệ sinh 
nhỏ 

Cuộn 300 

 An An hoặc tương đương 
 - Kích cỡ 9-10cm,  2 lớp, 
100% bột giấy tái sinh, an 
toàn, thấm hút tốt 

 

103 Hộp nhựa Cái 4.700 

 - Tương đương hàng mẫu 
 -  6.8 lít màu vàng, nắp 
đậy màu đỏ, thân hộp có 
dán tem y tế; làm bằng  
nhựa HDPE nguyên sinhh 
100% có độ bền cơ học 

 



STT Tên Đơn vị 
Số 

lượng 
Mô tả hàng hóa Hình ảnh minh họa 

cao, chống sự ăn mòn của 
hóa chất; Nắp hộp 
đựng  được đậy kín, đảm 
bảo khi vận chuyển vật sắc 
nhọn không bị bung, rơi ra 
bên ngoài. 

104 Khăn giấy hộp Hộp 400 

 - Pulppy hoặc tương 
đương.  
 - 100% bột giấy nguyên 
chất, không chất tẩy trắng 
độc hại; mềm, mịn. Và 
dai, thấm hút nước tốt; 15 
± 2 gsm, 180 tờ x 2 lớp, 
186mm x 200mm 

 

105 Khăn giấy 
vuông 

Xấp 21.000 

 - Japani JPS102 hoặc 
tương đương.  
 - 100% bột giấy nguyên 
chất; 17± 2 gsm, 102 tờ x 
1 lớp, 330mm x 320mm 

 

106 Khăn giấy rút Xấp 7.300 

- Roto RT20-2 hoặc tương 
đương, loại giấy rút.  
 - 100% bột giấy nguyên 
sinh; 21gsm± 2; 195mm x 
190mm (± 2mm); 102tờ/ 2 
lớp /gói 

 

107 Khăn lớn Cái 700 

 - Phong phú hoặc tương 
đương.  
 - Kích cỡ 40*80, mềm 
mại, thấm hút tốt, dùng để 
lau tay 

 

108 Khăn nhỏ  Cái 3.200 

 - Phong phú hoặc tương 
đương.  
 - Kích cỡ 20*20, mềm 
mại, thấm hút tốt, dùng để 
lau tay. 

 

109 Ly giấy Cái 130.000 

 - VietCup hoặc tương 
đương.  
 - 180ml,  bên trong được 
phủ PE chống thấm, được 
làm từ chất liệu giấy 

 



STT Tên Đơn vị 
Số 

lượng 
Mô tả hàng hóa Hình ảnh minh họa 

cupstock tự nhiên, an toàn 
khi sử dụng 

110 Ly giấy Cái 52.000 

 - VietCup hoặc tương 
đương.  
 - 240ml,  bên trong được 
phủ PE chống thấm, được 
làm từ chất liệu giấy 
cupstock tự nhiên, an toàn 
khi sử dụng 

 

111 Mắc áo Inox Cái 30 
làm bằng Inox 304 sáng, 
bền đẹp, chiều dài 0,8m, 
có các chấu treo tường 

 

112 Máy tính  12 
số 

Cái 20 

 - Casio AX120B hoặc 
tương đương 
 - Thiết kế cứng cáp, bền 
đẹp,  chất liệu nhựa cao 
cấp. Tích hợp nhiều chức 
năng, màn hình máy rộng, 
hiển thị rõ nét. 

 

113 Nước rửa tay  Chai 4.700 

 - Lifebouy hoặc tương 
đương 
 - 180g/chai 
 - Diệt 99,9% vi khuẩn gây 
bệnh chỉ trong 10 giây; 
Hương thơm dễ chịu; 

 

114 Nước rửa tay Bình 200 

Diệt 99,9% vi khuẩn gây 
bệnh chỉ trong 10 giây; 
Hương thơm dễ chịu;  
4kg/bình 

 

115 Nước tẩy 
(javel) 

Lít 8.000 

 - Mỹ Hảo hoặc tương 
đương 
 - Dùng để tẩy sạch quần 
áo. 

 

116 Ống hút Bịch 50 

- Vĩnh Thuận hoặc tương 
đương.  
- Đường kính ống 5mm 
,trắng, chiều dài ống 20cm 
500gr/bịch (100 cái) 

 

117 Pin AA  Cục 13.000 
 - Energize AA hoặc tương 
đương 

 



STT Tên Đơn vị 
Số 

lượng 
Mô tả hàng hóa Hình ảnh minh họa 

 - Điện áp 1.5V; Sử dụng 1 
lần, không sạc lại, pin mới, 
dung lượng cao, bền lâu 

118 Pin AAA Cục 2.100 

 - Energizer AAA hoặc 
tương đương 
 - Điện áp 1.5V; Sử dụng 1 
lần, không sạc lại, pin mới, 
dung lượng cao, bền lâu 

 

119 Pin AAA Cục 2.600 

- GP Supper G-Tech hoặc 
tương đương 
 - Alkaline battery  
- AAA-LR03-24A-1.5V.   
Dung lượng cao, bền lâu 

 

120 Pin trung Cục 1.000 

 - Maxell hoặc tương 
đương 
 - Size C, điện áp 1.5V; Sử 
dụng 1 lần, không sạc lại, 
pin mới, dung lượng cao, 
bền lâu 

 

121 Tăm bông Hộp 30 

 - Hoàn Mỹ hoặc tương 
đương 
 - 300 cái/hộp, bông mềm 
mịn, dùng để ráy tai 

 

122 Thảm chùi 
chân  

Tấm 150 

Bằng thun đan, thun nối 
thấm nước tốt, sử dụng 
bền lâu 
 - Kích cỡ 50*70cm,  

 

123 Thun cột Bịch 1.200 

 - Phát Thành  hoặc tương 
đương 
 - Bịch 0,5kg. Thun vàng, 
độ co giãn cao, nhiều size 

 

124 Thuốc xịt 
muỗi 

Chai 160 

 - Raid hoặc tương đương.  
 - Dùng để diệt côn trùng, 
mùi dễ chịu, không gây 
độc hại cho con người 
 - Dung tích tối thiểu 
600ml 

 

125 Xà bông bột Kg 2.600 
 - Omo comfort hoặc 
tương đương. 
 - Tẩy vết bẩn trên vải tốt, 

 



STT Tên Đơn vị 
Số 

lượng 
Mô tả hàng hóa Hình ảnh minh họa 

có hương dễ chịu;  6 
kg/bịch 

126 Xà bông bột Kg 240 

 - Omo comfort hoặc 
tương đương. 
 - Tẩy vết bẩn trên vải tốt, 
có hương dễ chịu. 
 - 0,8 kg/bịch 

 

127 Xà bông bột Kg 6.000 

 - Surf hoặc tương đương  
 - Tẩy vết bẩn trên vải tốt, 
dùng cho đồ màu ; 
5,5kg/bịch 

 

128 Băng keo 2 
mặt (xốp đen) 

Cuộn  60 

Chiều rộng 2cm, độ dày 
keo 1mm, màu đen, 
14m/cuộn  
Độ bám dính cao, không 
kén vật liệu nền 

 

129 Băng keo điện Cuộn  70 

 - MPE hoặc tương đương. 
 - Bằng nhựa P.V.C có keo 
dính 1 mặt (dày x rộng x 
dài): 0.12mm×19mm×20 
yds 
 - Bọc đầu cuối dây cáp 
điện, đấu dây và cách điện 
các mối nối. 

 

130 Băng keo lụa 
(cao su non) 

Cuộn 120 

Màu trắng, Chất liệu 
PTFE, 10m/cuộn, dùng  
làm khít chân ren quấn 
ống nước 

 

131 Bộ xã bồn cầu Cái 120 

 - Viglacera hoặc tương 
đương 
 - Bộ xả 2 nút nhấn , giúp 
tiết kiệm nước, thông dung 
(có thể gắn thêm với các 
loại khác 

 

132 Bộ xã lavabo Cái 120 

 - Viglacera hoặc tương 
đương 
 - Bằng nhựa, gắn từ đầu 
xả lavabo và ống thoát 
nước 

 



STT Tên Đơn vị 
Số 

lượng 
Mô tả hàng hóa Hình ảnh minh họa 

133 Bóng đèn Led 
0,6m 

Bóng 250 

 - Rạng Đông hoặc tương 
đương 
 - Kích cỡ 0,6m công suất 
10W,  sử dụng công nghệ 
LED siêu sáng, tiết kiệm 
điện năng và tuổi thọ cao 

 

134 Bóng đèn Led 
1,2m 

Bóng 800 

 - Rạng Đông hoặc tương 
đương 
 - Kích cỡ 1m2, công suất 
20W,  sử dụng công nghệ 
LED siêu sáng, tiết kiệm 
điện năng và tuổi thọ cao 

 

135 Bóng đèn Led 
tròn 7W 

Bóng 120 

 - Rạng Đông 
(A60N3/7W.H)  hoặc 
tương đương 
 - Dạng tròn,  công suất 
7W,  sử dụng công nghệ 
LED siêu sáng, tiết kiệm 
điện năng và tuổi thọ cao 

 

136 Bóng đèn Led 
tròn 12W 

Bóng 120 

 - Rạng Đông (A70N1-
12W.H) hoặc tương đương 
 - Dạng tròn,  công suất 
12W,  sử dụng công nghệ 
LED siêu sáng, tiết kiệm 
điện năng và tuổi thọ cao 

 

137 
CB điện 
(MCB-1P-
20A) 

Cái 50 

- Panasonic hoặc tương 
đương 
 - Cầu dao tự động 1 cực – 
MCB 1P 
 - Dòng điện định mức 
(A): 20A 
 - Tự động bảo vệ quá tải 
và ngắn mạch 
 - Có 3 trạng thái nhận 
biết: Đóng điện-Tắt điện-
Ngắn mạch. 

 

138 
CB điện 
(MCB-1P-
32A) 

cái 25 

- Panasonic hoặc tương 
đương 
 - Cầu dao tự động 1 cực – 
MCB 1P 
 - Dòng điện định mức 

 



STT Tên Đơn vị 
Số 

lượng 
Mô tả hàng hóa Hình ảnh minh họa 

(A): 32A 
 - Tự động bảo vệ quá tải 
và ngắn mạch 
 - Có 3 trạng thái nhận 
biết: Đóng điện-Tắt điện-
Ngắn mạch. 

139 
CB điện 
(MCB-2P-
20A) 

Cái 50 

 - Panasonic hoặc tương 
đương 
 - Cầu dao tự động 2 cực – 
MCB 2P 
 - Dòng điện định mức 
(A): 20A 
 - Dòng cắt ngắn mạch: 
6kA   
 - Tự động bảo vệ quá tải 
và ngắn mạch 
 - Có 3 trạng thái nhận 
biết: Đóng điện-Tắt điện-
Ngắn mạch. 

 

140 
CB điện 
(MCB-2P-
32A) 

Cái 40 

- Panasonic hoặc tương 
đương 
 - Cầu dao tự động 2 cực – 
MCB 2P 
 - Dòng điện định mức 
(A): 32A 
 - Dòng cắt ngắn mạch: 
6kA   
 - Tự động bảo vệ quá tải 
và ngắn mạch 
 - Có 3 trạng thái nhận 
biết: Đóng điện-Tắt điện-
Ngắn mạch 

 

141 
CB điện 
(MCCB-3P-
63A) 

Cái 6 

 - Panasonic BBC3601YH 
hoặc tương đương 
 - Cầu dao tự động 3 cực – 
MCCB 3P 
 - Dòng điện định mức 
(A): 63A 
 - Dòng cắt ngắn mạch: 
10kA   
 - Tự động bảo vệ quá tải 

 



STT Tên Đơn vị 
Số 

lượng 
Mô tả hàng hóa Hình ảnh minh họa 

và ngắn mạch 
 - Có 3 trạng thái nhận 
biết: Đóng điện-Tắt điện-
Ngắn mạch. 

142 Chui phích 
cắm (đực) 

Cái 100 

 - Ominsu (P18) hoặc 
tương đương 
 - Màu trắng, vỏ từ nhựa 
ABS chịu nhiệt; 2 cực 
phích làm bằng hợp kim 
đồng đúc, chống gỉ sét; 
điện áp định mức 220-
250V; dòng điện định mức 
10A-250V 
 - Đạt tiêu chuẩn : ROHS, 
CE, ISO 9001:2015 

 

143 Chui phích 
cắm (cái) 

Cái 100 

 - Ominsu (P14T) hoặc 
tương đương 
 - Màu trắng, vỏ từ nhựa 
ABS chịu nhiệt; cực tiếp 
xúc  bằng đồng vàng chất 
lượng cao, dẫn điện 
tốt;điện áp định mức 220-
250V; dòng điện định mức 
10A-250V 
 - Đạt tiêu chuẩn : ROHS, 
CE, ISO 9001:2015 

 

144 Chui xoắn 
chân đèn 

Cái 120 

 - Rạng đông hoặc tương 
đương 
 - Chui ren xoắn, đường 
kính # 27mm, sử dụng cho 
các bóng đèn led tròn 

 

145 Dây điện đôi 
1.5 

Cuộn  12 

 - Cadivi hoặc tương 
đương 
 - 100m/cuộn (2x1,5mm2) 
 - Cáp ruột đồng, cách điện 
bằng PVC 
 - Tiêu chuẩn: TCVN 
6610-5 /IEC 60227-5 

 

146 Dây điện đơn 
2.5 

Cuộn  6 
 - Cadivi hoặc tương 
đương 
 - 100m/cuộn (1x2.5mm2) 

 



STT Tên Đơn vị 
Số 

lượng 
Mô tả hàng hóa Hình ảnh minh họa 

 - Cáp ruột đồng, cách điện 
bằng PVC 
 - Tiêu chuẩn: TCVN 
6610-3/IEC 60227-3 

147 Dây điện đơn 
4.0 

Cuộn  6 

 - Cadivi hoặc tương 
đương 
 - 100m/cuộn (1x4mm2) 
 - Cáp ruột đồng, cách điện 
bằng PVC 
 - Tiêu chuẩn: TCVN 6612 
/ IEC 60228,TCVN 5935-
1 /IEC 60502-1 

 

148 Dây cáp điện 
đôi 2.5 

Cuộn 6 

 - Cadivi hoặc tương 
đương 
 - 100m/cuộn (VCmt-
2×2.5mm2) 
 - Cáp ruột đồng, cách điện 
bằng PVC, có 2 lớp bọc 
cách điện 
 - Tiêu chuẩn: TCVN 
6610-5 / IEC 60227-5, 
TCVN 6612 / IEC 60228. 

 

149 Dây nước Sợi 100 
 - Toto hoặc tương đương 
 - Chiều dài 40 cm- Cấp 
vào bồn cầu 

 

150 Dây nước Sợi 200 
 - Toto hoặc tương đương 
 - chiều dài 1,2m - cấp vào 
vòi vệ sinh 

 

151 Đèn led âm 
trần 7W 

Cái 100 

 - Rạng đông 
AT04L/90/7W hoặc tương 
đương 
- Dòng điện: 
220V/50H/7W 
- Ánh sáng trắng (6500K) 

 

152 Đèn led âm 
trần 9W 

Cái 60 

 - Rạng đông 
PT04.V2/110/9W hoặc 
tương đương 
- Dòng điện: 
220V/50H/9W 
- Ánh sáng trắng (6500K) 

 



STT Tên Đơn vị 
Số 

lượng 
Mô tả hàng hóa Hình ảnh minh họa 

153 Đèn thoát 
hiểm 

Cái 80 

Rạng Đông DKC04/6W 
hoặc tương đương 
- Điện áp: 220V/50HZ 
 - Đèn charge, có 2 bóng 
(mắt ếch) 

 

154 Đèn exit Cái 30 

Rạng đông CD01 hoặc 
tương đương 
 - Công suất: 2.2W 
 - Kích thước 40x20(cm) 

 

155 Keo 
silicon+súng  

Bộ 40 

 - Apollo A500-300ml 
hoặc tương đương 
 - Độ đàn hồi cao, kết dính 
tốt kết dính các vật liệu 
như: nhôm, đồ gốm, nhựa, 
gỗ, kim loại, kính 

 

156 Đế nổi Cái 60 

Sino CK157RH hoặc 
tương đương; 
 - Kích thước: 
120x70x35(mm) 
 - Hình chữ nhật, thích hợp 
với ổ cắm, dùng để lắp đặt 
các thiết bị lên tường 

 

157 Máng đèn 
0,6m 

Cái 60 

 - Rạng đông hoặc tương 
đương.  
 - Sử dụng cho bóng đèn 
led 0,6m 

 

158 Máng đèn 
1,2m 

Cái 120 

 - Rạng đông hoặc tương 
đương.   
- Sử dụng cho bóng đèn 
led 1,2m 

 

159 Nẹp điện 2P Cây 100 

Tiến Phát V20/L1/1 hoặc 
tương đương; 
 - Vật liệu PVC, bền, 
chống cháy tốt; 
 -  1,7m/cây; Rộng 
20mm/cao 11mm 

 

160 Nẹp điện 4P Cây 60 

Tiến Phát V40/1 hoặc 
tương đương; 
 -  Vật liệu PVC, bền, 
chống cháy tốt; 

 



STT Tên Đơn vị 
Số 

lượng 
Mô tả hàng hóa Hình ảnh minh họa 

 - 1,7m/cây,  Rộng 
40mm/cao 25mm 

161 Nẹp bán 
nguyệt 5P 

Cây 60 

Tiến Phát DL50 hoặc 
tương đương; 
 - Vật liệu PVC, bền, 
chống cháy tốt;  
 - 1,2m/cây; Rộng 
50mm/cao 12mm 

 

162 Ổ cắm (02 ổ-3 
chấu) 

Cái 150 

Sino S18UE2 hoặc tương 
đương; 
Bằng nhựa, có 2 ổ cắm-3 
chấu3 chấu 

 

163 Ổ cắm điện Cái 150 

 - Điện Quang ĐQ ESK 
5W.SM750SL hoặc tương 
đương 
 - Nhựa ABS chịu nhiệt, 
gồm 5 lỗ 3 chấu, dài dây 
2m, điện áp 250V-13A; 
công suất chịu tải 3200W, 
chiều dài dây điện 2m, có 
từng công tắc nguồn và 
mạch ngắt điện 

 

164 Ổ khoá tay 
nắm tròn 

Cái 60 

Việt Tiệp 0427/0428 hoặc 
tương đương; 
- Vật liệu Inox, có 3 chìa, 
tay nắm xoay 

 

165 Phao nước Cái 20 

Wufeng WF-333AB hoặc 
tương đương 
 - Công suất 
220V/15A/2HP 

 

166 Quạt hút -200 Cái 15 

 - Senko HT-200 hoặc 
tương đương; 
 - Sải cánh 20cm, công 
suất 35W; 
 - An toàn , cầu chì bảo vệ 
chống cháy khi cánh quạt 
bị hãm; ; Kích thước ruột 
dây dẫn điện nguồn đạt 
tiêu chuẩn Ủy Ban Kỹ 
Thuật Điện Quốc Tế 
IEC60227-53 

 



STT Tên Đơn vị 
Số 

lượng 
Mô tả hàng hóa Hình ảnh minh họa 

167 Quạt hút -250 Cái 15 

 - Senko HT-250  hoặc 
tương đương; 
 - Sải cánh 25cm, công 
suất 40W; 
 - An toàn , cầu chì bảo vệ 
chống cháy khi cánh quạt 
bị hãm; ; Kích thước ruột 
dây dẫn điện nguồn đạt 
tiêu chuẩn Ủy Ban Kỹ 
Thuật Điện Quốc Tế 
IEC60227-53 

 

168 Quạt trần  Cái 30 

 - Mỹ Phong MP.1400 
hoặc tương đương; 
 - Hộp số 5 tốc độ, quạt 
chạy êm, bền, tiết kiệm 
điện. 

 

169 Quạt trần đảo Cái 50 

 - Senko TD105 hoặc 
tương đương; 
 - Hộp số 3 tốc độ, cầu chì 
bảo vệ chống cháy; Đảo 
chiều 360 độ; Kích thước 
ruột dây dẫn điện nguồn 
đạt tiêu chuẩn Ủy Ban Kỹ 
Thuật Điện Quốc Tế 
IEC60227-53. 

 

170 Quạt treo 
tường 

Cái 70 

Senko T1680 hặc tương 
đương; 
Treo tường-47W-3 mức 
gió-3 cánh-39 cm; Công 
tắc và các phần bảo vệ mối 
nối dây làm bằng chất liệu 
chống cháyLồng quạt có 
khe hở nan quạt nhỏ 

 

171 Robine nước 
(1 vòi) 

 Cái 80 

 - Navier NV-721L hoặc 
tương đương; 
 - 1 vòi+1 dây cấp 
nước, chất liệu  Inox 304, 
dùng để lắp đặt trong nhà 
tắm với chậu rửa Lavabo 1 
lỗ, 

 



STT Tên Đơn vị 
Số 

lượng 
Mô tả hàng hóa Hình ảnh minh họa 

172 Robine nước 
(1 vòi cao) 

 Cái 60 

 - Navier NV-219 hoặc 
tương đương 
 - 1 vòi cao, chất liệu  Inox 
304,  đầu vòi xoay 360 độ, 
đầu vòi rời có thể gắn vòi 
tăng áp, tiết kiệm nước 

 

173 Robine nước 
(1 vòi sen) 

 Cái 130 

 - Navier NV-605 hoặc 
tương đương 
 - Chất liệu Inox 304, gồm 
2 vòi, có 01 vòi gắn vào 
đầu sen,  

 

174 
Robine nước 
(1 vòi xịt vệ 
sinh) 

 Cái 130 

 - Navier NV-301D hoặc 
tương đương; 
 - 1 vòi bấm, chất liệu Inox 
304, chống bám bẩn, tạo 
cảm giác sạch sẽ & dễ 
dàng vệ sinh. 

 

175 Vòi sen có dây Cái 80 

 - Inax BF-SC3 hoặc 
tương đương 
 - Vòi sen và cài sen bằng 
nhựa ABS mạ crom, dây 
sen bằng Inox; tiết kiệm 
nước; Dễ dàng lắp đặt và 
tháo rửa vệ sinh khi cặn 
bẩn, tăng áp lực mạnh hơn 

 

Ghi chú: 

- Toàn bộ các hàng hóa phải mới 100%, có nguồn gốc rõ ràng và hợp pháp;  

- Nhà thầu có thể chào các hàng hóa “tương đương” có mức độ đáp ứng bằng hoặc 
cao hơn so với yêu cầu trong E-HSMT. 

- “Tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng hoặc công 
năng sử dụng là tương đương với các hàng hóa nêu trên. 

- Nhãn hiệu, tên nhà sản xuất hàng hóa nêu trong E-HSMT (nếu có) chỉ mang tính 
tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa, không phải tiêu chuẩn đánh 
giá, nhà thầu có thể chào hàng hóa của hãng khác có thông số kỹ thuật tương đương hoặc 
tốt hơn các hàng hóa nêu trên về đặc tính kỹ thuật. 

- Yêu cầu thông số kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích 
mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu, bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu 



có) trong tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng 
kỹ thuật; Nhà thầu có thể chào thầu những hàng hóa có thông số kỹ thuật tương đương 
kèm văn bản giải trình và cung cấp tài liệu để chứng minh thông số kỹ thuật nhà thầu 
chào là tương đương hoặc tốt hơn. Trường hợp nhà thầu không có văn bản giải trình, 
cung cấp tài liệu chứng minh thì chủ đầu tư, tổ chuyên gia sẽ đánh giá theo đúng tài liệu 
kỹ thuật trong E-HSDT của nhà thầu đã chào. 

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các tài liệu liên quan (cung cấp cataloge hoặc tài 
liệu tương đương khác) để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa so với yêu cầu của E-
HSMT. Đối với tài liệu chứng minh sự đáp ứng của hàng hóa dự thầu so với yêu cầu của 
E-HSMT không được viết bằng tiếng Việt, chủ đầu tư, tổ chuyên gia sẽ yêu cầu nhà thầu 
cung cấp bản dịch sang tiếng Việt (trong trường hợp cần thiết). 

1.3. Các yêu cầu khác 

- Cam kết về thu hồi hàng hóa không đủ tiêu chuẩn chất lượng hoặc khi có quyết 
định của cơ quan có thẩm quyền 

- Số lượng cung cấp: Số lượng hàng hoá do Nhà thầu cung cấp theo yêu cầu từng đợt 
của bên mua.   

Mục 2. Bản vẽ: Không áp dụng 

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm 

- Thực hiện kiểm tra và nghiệm thu hàng hóa trước khi đưa vào sử dụng. 

- Bất kỳ hàng hóa nào qua kiểm tra, thử nghiệm mà không phù hợp với đặc tính kỹ thuật 
theo hợp đồng thì CĐT có quyền từ chối và nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế bằng 
hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về 
đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các 
hàng hóa không phù hợp, CĐT có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu thấy 
cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu. 


